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MÔN : TIẾNG VIỆT 5 

A. LUYỆN TỪ VÀ CÂU :  

1. Chủ ngữ trong câu: “ Cụ già tóc bạc ngước lên, nghiêng đầu nghe.” là: 

a. Cụ. b. Cụ già. 

c. Cụ già tóc bạc. d. Cụ già tóc bạc ngước lên. 

2. Dấu phẩy trong câu: “Tiếng mái chèo khua nước long bong trên mạn thuyền, 

ánh đèn dầu đỏ quạch le lói trong khoang.” có tác dụng gì?  

Trả lời : ................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................... 

3. Xác định trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong câu:  

“Ngày qua, trong sương thu ẩm ướt và mưa rây bụi mùa đông, những chùm hoa 

khép miệng bắt đầu kết trái.” 

Trạng ngữ:......................................................................................................................... 

Chủ ngữ:........................................................................................................................... 

Vị ngữ:............................................................................................................................... 

 

4. Gạch dưới cặp quan hệ từ trong câu ghép sau và cho biết chúng biểu thị mối 

quan hệ gì: 

    Măc̣ dù giăc̣ Tây hung tàn nhưng chúng không thể ngăn cản các cháu hoc̣ 

tâp̣, vui  tươi, đoàn kết, tiến bô.̣ 

 Căp̣ quan hê ̣từ………………………............................................................................ 

B. TẬP LÀM VĂN :  

  Đề bài : Tả khu vui chơi mà em có dịp quan sát. 

Bài làm 
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